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Thứ 

 

Động vật nuôi 

trong gia đình 

 

kỷ niệm ngày 22/12  

 

 

Động vật sống dưới 

nước  

 

Động vật sống trong 

rừng 

 

Thứ 2 

KPKH 

Tìm hiểu một số động 

vật nuôi trong gia đình 

Trò chuyện về về ngày 

22/12 của các chú bộ 

đội  

Tìm hiểu một số động 

vật sống dưới nước  

Tìm hiểu một số động 

vật sống trong rừng 

 

Thứ 3 

Thể dục 

- VĐCB: Ném xa bằng 

1 tay 

- TCVĐ: Bật liên tục 

về phía trước 

 

- VĐCB: Chuyền bắt 

bóng qua đầu 

- TCVĐ: Tung bắt 

bóng với người đối 

diện  

- VĐCB: Bò chui qua 

ống dài 

- TCVĐ: Bật chụm 

chân, tách chân 

- VĐCB: Chạy thay 

đổi hướng theo vật 

chuẩn 

- TCVĐ: Ném trúng 

đích nằm ngang  

Thứ 4 

Âm nhạc 

(Tạo 

hình) 

Tạo hình: Nặn con vịt 

(Mẫu) 

  

Âm nhạc: 

VĐTN: Chú bộ đội 

Nội dung kết hợp: 

- Nghe hát: Cháu 

thương chú bộ đội 

- TCAN: Hát theo hình 

vẽ 

STEAM: Làm con cá 

từ các nguyên vật liệu 

khác nhau  

  

Âm nhạc: 

VĐMH: bài hát “Đố 

bạn” 

Nội dung kết hợp: 

- Nghe hát: Chú voi 

con ở Bản Đôn 

- TCAN: Thỏ nghe hát 

nhảy vào chuồng 

 

Thứ 5 

Toán 

(TC- 

KNXH) 

Toán: Tách/ gộp 

nhóm đối tượng có 

số lượng trong 

phạm vi 3 

 TC- KNXH: Dạy 

trẻ tiếp xúc an toàn 

với động vật. 

Toán: Nhận biết 

nhóm đối tượng có 

số lượng , đếm đến 

4, nhận biết số 4 

Toán: Xác định vị 

trí của đồ vật (phía 

trên- phía  dưới của 

bạn khác) 

Thứ 6 

Văn học 

Thơ: Đàn gà con 

 

 

Thơ: Chú bộ đội hành 

quân trong mưa  

Thơ: Rong và cá 

 

Truyện: Dê con nhanh 

trí 
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